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PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 - TUẦN 08 

Chủ đề 8: Đồ chơi – Trò chơi 

ai oi ôi ơi ui ưi ay ây 

Họ và tên: …………………………… 

Lớp: …………STT………………… 

1. Viết tên trò chơi dựa vào hình vẽ và vần gợi ý. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Đánh dấu x vào ô trống đặt trước câu phù hợp với hình.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..................................... ..................................... ..................................... 

..................................... ..................................... ..................................... 

Bé lái xe ngựa. 

Bé lái xe hơi. 

Bé trai thi bơi. 

Bé gái vui chơi. 

Bé đi máy bay. 

Bé đi đu quay. 

ôi ây ay 

ai ui
 ai

ơi
 ai
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3. Đọc bài. 
 
 
 
 
 
 
 
Trả lời câu hỏi. 

Câu 1: Ba mẹ chỉ cho hai anh em những con vật nào? Đánh dấu x vào ô trống. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 2: Nối. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Viết. 
 
 
  
 
 
 
 

       Nghỉ lễ, ba mẹ đưa hai chị em đi chơi. Ba mẹ chỉ cho hai chị em thấy voi, 

nai, ngựa. 

       Rồi cả nhà qua khu vui chơi. Ba và bé trai đi máy bay. Mẹ và bé gái chơi đu 

quay. Mọi trò chơi đều hay.  

Ba và bé trai 

Mẹ và bé gái 

đi máy bay. 

đi xe máy. 

chơi đu quay. 

thåi còi 
lau chùi 
vøi 
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